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	STT
	Tên môn thực hành
	Tên phòng
thực hành
	GV quản lý
	Ghi chú
	Bộ môn
quản lý

	01
	TH Điện cơ bản 1
	
	
	
	Điện
Công
Nghiệp

	02
	TH Điện cơ bản 2
	
	
	
	

	03
	TH Trang bị điện 1
	
	
	Cơ bản
	

	04
	TH Trang bị điện 2
	
	
	Nâng cao
	

	05
	TH Đo lường và mạch điện 1
	
	
	
	

	06
	TH Đo lường và mạch điện 2
	
	
	
	

	07
	TH sửa chữa máy điện 1 
	
	
	
	

	08
	TH sửa chữa máy điện 2 
	
	
	
	

	09
	TH máy điện 
	
	
	
	

	10
	TH điện tử - Máy tính
	
	
	
	Điện
Tử
Công
Nghiệp

	11
	TH Mạch điện tử 1
	
	
	
	

	12
	TH Mạch điện tử 2
	
	
	
	

	13
	TH Đo lường cảm biến
	
	
	
	

	14
	TH Điện tử công nghiệp 1
	
	
	
	

	15
	TH Điện tử công nghiệp 2
	
	
	
	

	16
	TT Điện tử công suất 1
	
	
	
	

	17
	TT Điện tử công suất 2
	
	
	
	

	18
	TH CNC 
	
	T.Đức (a)
	
	

	19
	TH Kỹ thuật xung - số 1
	
	
	
	Tự
Động
Hóa

	20
	TH Kỹ thuật xung - số 2
	
	
	
	

	21
	TH PLC 1
	
	
	[bookmark: _GoBack]Cơ bản
	

	22
	TH PLC 2
	
	
	Nâng cao
	

	23
	TH Tự động hóa 
	
	
	
	

	24
	TH khí nén 1
	
	
	
	

	25
	TH khí nén 2
	
	
	
	

	26
	TH Vi xử lý 1
	
	
	
	

	27
	TH Vi xử lý 2
	
	
	
	

	28
	TH SCADA 1
	
	
	
	

	29
	TH SCADA 2
	
	
	
	

	30
	TH Điện tử - Viễn thông
	
	
	
	





